
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỢNG TIẾN 

 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Phượng Tiến, ngày       tháng      năm 2025 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc gọi công dân sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026 

 

(Gọi lần 2) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng 

ngày 27 tháng 6 năm 2025;  

 Theo đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã Phượng Tiến. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Gọi 10 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ xã Phượng Tiến 

thực hiện nhiệm vụ khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026. (Gọi khám 

lần 2) 

                            (có tên trong danh sách kèm theo) 

Điều 2. Thời gian thực hiện nhiệm vụ khám sơ tuyển 1/2 ngày.  

- Bắt đầu từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 17/11/2025.     

- Địa điểm: Tại Trạm y tế Tân Dương (thuộc xã Tân Dương cũ). 

Điều 3. Các công dân được triệu tập khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân 

sự năm 2026 có nhiệm vụ chấp hành nghiêm túc các quy định về thời gian và địa 

điểm khám như Điều 2.  

          Điều 4. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã và các công dân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Thành viên HĐNVQS xã; 

- Lưu: VP, QS. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

                                                                           



 

 

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN KHÁM TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       /10/2025 của Chủ tịch UBND xã Phượng Tiến) 

 
  

Số 

TT 

Họ, chữ đệm và tên khai sinh                                       

Họ, chữ đệm và tên thường dùng                                       

Ngày tháng, năm sinh                               

Thẻ căn cước 

Nghề nghiệp,       

Nơi làm việc            

Nhóm, ngạch,    

Bậc lương 

Nơi thường trú của gia đình; bản thân                                                    

Nơi ở hiện nay của bản thân                                  

Nơi làm việc (nếu có) 

TP gia đình                 

TP bản thân              

Dân tộc               

Tôn giáo 

Học vấn, 

CMKT,      

Ngoại ngữ 

Ngày vào 

Đảng, đoàn 

Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp  

Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp                

Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp 

Khen 

thưởng      

Kỷ luật             

Sức 

khỏe 

Ghi chú                                                  
(ghi lý do 

cụ thể) 

01 

Vũ Ngọc Hiệu LĐTD xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Nông dân 12/12 Vũ Văn Thủy, 1979, Làm ruộng Không 

  
Vũ Ngọc Hiệu   xóm Tân Tiến 1, xã Phượng Tiến, LĐTD   Bàn Thị Mến, 1976, Làm ruộng Không 

23/03/2001   tỉnh Thái Nguyên Tày Không   Tốt 

019201002318   
 

Không Đoàn viên     

02 

Nguyễn Thành Nghĩa  LĐTD xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Nông dân 9/12 Nguyễn Văn Mậu (đã chết) Không 

  
Nguyễn Thành Nghĩa 

 
xóm Tân Tiến 4, xã Phượng Tiến, LĐTD     Không 

17/5/2002   tỉnh Thái Nguyên Tày Không   Tốt 

019202003314 
  

Không Đoàn viên     

03 

Lý Văn Vĩnh   LĐTD xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Nông dân 9/12 Lý Quốc Hưng (đã chết) Không 

  
Lý Văn Vĩnh 

 
xóm Hợp Thành 2, xã Phượng Tiến, LĐTD   Hà Thị Yến, 1980, Làm ruộng Không 

17/9/2002   tỉnh Thái Nguyên Tày Không   Tốt 

019202007221   
 

Không Đoàn viên     

04 

Hầu Thành Anh LĐTD xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Nông dân 12/12   Không 

  
Hầu Thành Anh   xóm Pải, xã Phượng Tiến, LĐTD   Hầu Thị Thùy, 1982, Công nhân Không 

21/9/2003   tỉnh Thái Nguyên Sán chỉ Không    Tốt 

019203010671   
 

Không       

05 

Lý Văn Huân LĐTD xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Nông dân 12/12 Lý Văn Hiền, 1979, Làm ruộng Không 

  
Lý Văn Huân   xóm Bản Màn, xã Phượng Tiến, LĐTD   Hoàng Thị Hường, 1978, Làm ruộng Không 

22/5/2003   tỉnh Thái Nguyên Sán chỉ Không   Tốt 

019203011325   
 

Không Đoàn viên     



 

 

 

 

06 

Đặng Việt Hoàng LĐTD xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Nông dân 12/12 Đặng Văn Quang, 1977, Làm ruộng Không 

  
Đặng Việt Hoàng   Xóm Đồng Tốc, xã Phượng Tiến, LĐTD   Ma Thị Hòa, 1977, Làm ruộng Không 

22/6/2003   tỉnh Thái Nguyên Sán chỉ Không   Tốt 

019023006615   
 

Không Đoàn viên     

07 

Vũ Hoàng Anh  LĐTD xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Nông dân 12/12 Vũ Văn Thế, 1979, Làm ruộng Không 

  
Vũ Hoàng Anh 

 
Xóm Tân Tiến 2, xã Phượng Tiến, LĐTD CĐ Hoàng Thị Huệ, 1985, Làm ruộng Không 

07/01/2005   tỉnh Thái Nguyên Tày Không   Tốt 

019205007382   
 

Không Đoàn viên     

08 

Lý Minh Hải LĐTD  xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Nông dân 12/12 Lý Minh Hoan, 1978, Làm ruộng Không 

  
Lý Minh Hải 

 
Xóm Bản Màn, xã Phượng Tiến, LĐTD   Triệu Thị Biên,1982, Làm ruộng Không 

01/12/2006   tỉnh Thái Nguyên Sán chỉ Không   Tốt 

019206011229   
 

Không Đoàn viên     

09 

Lý Phúc Chính LĐTD  xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Nông dân 12/12 Lý Văn Tông, 1985, Làm ruộng Không 

  
Lý Phúc Chính 

 
xóm Bản Màn, xã Phượng Tiến, LĐTD   Vũ Thị Ngát, 1985, Làm ruộng Không 

22/10/2006   tỉnh Thái Nguyên Sán chỉ Không   Tốt 

019206011013   
 

Không Đoàn viên     

10 

Lường Gia Long  LĐTD xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên 
Nông dân 12/12 

Lường Văn Thương, 1987, Làm 

ruộng 
Không  

  
Lường Gia Long 

 
xóm Bản Màn, xã Phượng Tiến, LĐTD   Triệu Thị Hương, 1989, Làm ruộng Không 

26/12/2007   tỉnh Thái Nguyên Sán chỉ Không   Tốt 

019207010995   
 

Không Đoàn viên     
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